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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Phương pháp: nhận biết và phân tích
Cách giải: Các mước Tư bản phần lớn là các nước đế quốc có nhiều thuộc địa nên sự xuất hiện của XHCN ở Liên Xô  là một đối trọng với các nước tư bản chủ nghĩa.
-> Chọn đáp án D
Câu 2. Phương pháp sgk 11 trang 117
Cách giải: Để lấy cớ đánh Bắc Kỳ lần 2 Pháp đã lấy cớ dựng lên vụ Đuy –Puy
-> Chọn đáp án C
Câu 3. Phương pháp: sgk 12 trang 42 
Cách giải: Do Mỹ có tiềm lực kinh tế và tài chính  nên Mỹ trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
-> Chọn đáp án B
Câu 4. Phương pháp: giải thích, phân tích 
Cách giải: Do Việt Nam lúc này trở thành thuộc địa của Pháp cho nên nền kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào nền Kinh tế Pháp .
-> Chọn đáp án C
Câu 5. Phương pháp: giải thích, phân tích 
Cách giải: hai xu hướng của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh không đối lập mà có sự bù trừ qua lại với nhau 
-> Chọn đáp án B
Câu 6. phương pháp: sgk 12 trang 7
Cách giải: trụ sở Liên Hợp quốc đặt tại Mỹ 
-> Chọn đáp án A
Câu 7. phương pháp: sgk 12 trang 34 
 Cách giải: sau khi dành được độc lập cuộc cách mạng thành công  lớn nhất của Ấn Độ là “cách mạng chất Xám”
-> Chọn đáp án D
Câu 8. phương pháp: sgk 12 trang 6 
Cách giải: chọn đáp án A- Đó là những quyết định của Hội Nghị Ianta mà chịu sự chi phối chủ yếu của Mỹ và Liên Xô.
 Câu 9. Phương pháp sgk 12 trang 44 
 Cách giải: Do sự phát triểt của nền kinh tế Mỹ  và âm mưu muốn ngăn chặn CNXH trên thế giới. -> Chọn đáp án A
Câu 10. Phương pháp sgk 12 trang 66 
Cách giải: Đặc điểm lớn nhất của CM KHKT là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. -> Chọn đáp án C
Câu 11. Phương pháp: sgk 12 trang 52
Cách giải:  EU chiếm hơn ¼ GDP của thế giới 
-> Chọn đáp án C
Câu 12. phương pháp: phân tích đánh giá 
Cách giải: đối lập về mục đích sử dụng, Mỹ là để chi phối khống chế các nước trên thế giới. -> Chọn đáp án B
Câu 13. Phương pháp: so sánh Tây Âu và Nhật Bản 
Cách giải: A,B.D là của riêng Nhật bản . C- là điểm chung của Tây Âu và Nhật Bản trong  giai đoạn sau CTTG 2 .
-> Chọn đáp án C
Câu 14. Phương pháp: nhận biết và đánh giá 
 
Cách giải : chọn đáp án B vì ngay sau CTTG2  năm 1945, 3 quốc gia đã giành độc lập đầu tiên ở ĐNA là Inđônêxia , Việt Nam, Lào.
Câu 15. Phương pháp: nhận biết và phân tích 
 Cách giải: chọn đáp án A vì Đặc trưng nổi bật của thế giới sau CTTG 2  là cuộc đối đầu của hai phe TBCN và XHCN , đứng đầu mỗi bên là Mỹ và Liên Xô.
 Câu 16 . Phương pháp: sgk 12 trang 76,77
Cách giải: cuộc khai thác thuộc địa lần hai Pháp đầu tư với quy mô lớn và tốc độ nhanh  vào ngành nông nghiệp là chủ yếu.
-> Chọn đáp án B
 Câu 17.  Phương pháp: sgk 12 trang 81,82
Cách giải: hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc 1919-1925 là ở  Pháp , Liên Xô , Trung Quốc.
-> Chọn đáp án C
 Câu 18. Phương pháp: phân tích và nhận xét 
Cách giải: Các tiền bối đi trước đều lựa chọn con đường cách mạng dân chủ tư sản. Còn Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lê Nin
-> Chọn đáp án A
 Câu 19. Phương pháp: nhận xét và kết luận
 Cách giải: Nhận thấy được bản chất của chủ nghĩa đế quốc là áp bức bóc lột nên Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học sau khi bản yêu sách không được chấp nhận là “muốn giải phóng các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”
-> Chọn đáp án D
Câu 20. Phương pháp: nhận xét và kết luận
Cách giải: do ba tổ chức hoạt động riêng rẽ nên đã dẫn đến nguy cơ chia rẽ và công kích lẫn nhau. Từ đó NGUyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất là ĐCS VN 
-> Chọn đáp án A
Câu 21.Phương pháp: nhận xét và kết luận
Cách giải: Dựa trên thực tiễn tình hình  của TG và VN, Đảng đã đề phương pháp đấu tranh phù hợp với giai đoạn 1936- 1939.
-> Chọn đáp án A
Câu 22. Phương pháp: nhận xét và kết luận
Cách giải: tính chất điển hình của CM tháng Tám là dân tộc và khi đó kẻ thù đã đầu hàng nên hình thức đấu tranh chính trị là chủ  yếu 
-> Chọn đáp án C
 Câu 23. phương pháp: phân tích đánh giá 
Cách giải:  từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai tình hình xã hôi Việt Nam đã chuyển biến to lớn về giai cấp và kinh tế  từ đó các luồng tư tưởng mới được truyền bá vào VN đã có cơ hội phát triển trong quần chúng.
> Chọn đáp án C
 Câu 24. Phương pháp: phân tích đánh giá 
 Cách giải; thời cơ xuất hiện khi Nhật Đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân đồng minh tiến vào giải giáp quân đội Nhật 
> Chọn đáp án C
 Câu 25. Phương pháp: phân tích đánh giá 
Cách giải: phong trào CM 1930—1931 là phong trào đầu tiên diễn ra dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, còn phòng trào trước đó chưa có sự lãnh đạo của một tổ chức thống nhất.
> Chọn đáp án D
 Câu 26. Phương pháp: phân tích đánh giá 
Cách giải: Sau khi nước ta giành độc lập Pháp đã dựa vào lực lượng quân đội Anh với âm mưu xâm chiếm nước ta lần hai cho nên kẻ thù nguy hiểm nhất là Pháp 
> Chọn đáp án B
 Câu 27. Phương pháp: SGK 12/ trang 6
 Cách giải: Hội nghị pôtx đam đã quyết định giải giáp quân nhật ở VN  cho quân đội  Trung Quốc, Anh.
> Chọn đáp án C
 Câu 28 .Phương pháp: SGK 12/ trang 146
 Cách giải: Bước vào đông xuân 1953-1954 do thất bại của các chiến lược trước đó Pháp đề ra kế hoạch NaVa với mục đích nhằm  “kết thúc chiến tranh trong danh dự”
> Chọn đáp án A
Câu 29. Phương pháp: phân tích đánh giá
 Cách giải: Sau cách mạng tháng Tám mối nguy hiểm  lớn nhất của nước ta là nền độc lập bị đe dọa bởi các thế lực ngoại xâm, nguy hiểm nhất là Pháp 
> Chọn đáp án A
 Câu 30. Phương pháp: phân tích đánh giá
Cách giải: pháp gửi tối hậu thư như một “ giọt nước tràn ly” nên Nhân Dân ta không thể đấu tranh bằng con đường hòa bình được nữa, cần phải đấu tranh bằng con đường bạo lực 
> Chọn đáp án C
 Câu 31.Phương pháp: SGK 12/ trang 66 
 Cách giải: Đặc điểm lớn nhất của cuộc CM KHKT hiện đại từ những năm 40 của tk XX đến nay là khoa trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 
> Chọn đáp án B
Câu 32. 
Cách giải: chọn D vì một trong  những điểm chung của trật tự Thế giới theo hệ thống Vecxai Oasinhton và trật tự thế giới hai cực IANTA là đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ -> quan hệ quốc tế giai đoạn này chịu sự chi phối bởi các cường quốc 
· Trật tự Vecsai OASInhton bị chi phối bởi các nước thắng trận; Anh ,Pháp ..... 
· Trật tự hai cực IANTA  bị chi phóio bởi Mỹ, Anh . Liên Xô .... đặc biệt là MỸ Và Liên Xô đứng đầu hai phe
Câu 33. Phương pháp: phân tích đánh giá
 
Cách giải:  Hội nghị tháng 5/1941 xác định hình thái của cách mạng nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lêm tổng khởi nghĩa . Cách mạng tháng Tám đã phán ánh đúng tiến trình đó, dựa vào diễn biến của CM tháng Tám có thể thấy ta giành chính quyền từng bộ phận sau đó giành chính quyền trên cả nước.
> Chọn đáp án A
 Câu 34. Phương pháp: phân tích đánh giá
 
Cách giải:  CM tháng Tám ở VN và CM tháng Mười ở nga  đều có điểm tương đồng là cổ vũ phong trào CM TG 
> Chọn đáp án C
Câu 35. Phương pháp: phân tích đánh giá
 Cách Giải: Diễn Ra trên quy mô rộng lớn đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tính thống nhất cao tạo thành phong trào thống nhất trên cả nước  dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 
> Chọn đáp án A
Câu 36. Phương pháp: phân tích đánh giá
 Cách giải: Thắng lợi trên mặt trận quân sự, chính trị, tạo điều kiện đấu tranh trên mặt trận ngoại giao giành thắng lợi tiêu biểu là Điện Biên Phủ buộc Pháp ký hiệp định Giơneve 1954  và Điện Biên Phủ trên không buộc Mỹ ký hiệp định Pariss 1973 . Ngược lại mặt trận ngoại giao phản ánh thắng lợi của nhân dân trên mặt trận chính trị và quân sự , hiệp định Gionever không phản ánh đầy đủ thắng lợi của Nhân dan ta trên chiến trường do chỉ miền Bắc được giải phóng . Hiệp định Paris phản ánh đầy đủ thắng lợi của ta trên chiến trường.
> Chọn đáp án B
Câu 37. Phương pháp: phân tích đánh giá
Cách giải: Trong chiến tranh Đặc biệt không có sự tham gia chiến đấu của quân viễn chinh Mỹ, còn trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh  Mỹ vẫn để lại một lực lượng đáng kể quân Viễn chinh Mỹ với vai trò hỗ trợ quân sự cho quân đội Sài Gòn .
> Chọn đáp án B
 Câu 38. Phương pháp: SGK 12/ trang 202,203
Cách giải:  Việc Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo những  điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều  kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo an ninh Quốc Phòng cho đất nước.
 > Chọn đáp án A
Câu 39. Phương pháp: phân tích đánh giá
Cách giải:  ở hầu khắp các vùng nông thôn, quần chúng được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã đứng lên đấu tranh chống ách kìm kẹp của địch , phá từng mảng “ấp chiến lược” của địch . hầu khắp các thành thị ,công nhân , các tầng lớp lao động khác , học sinh , sinh viên, và các phật tử cùng một số binh sĩ quân đội  Sài Gòn ,... đấu tranh đòi Mỹ rút về nước , đòi tự do dân chủ .
 > Chọn đáp án D
Câu 40. Phương pháp: phân tích đánh giá
 
Cách giải :  Sau đại thắng mùa xuân năm 1975  Nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nhân dân Việt Nam là thống nhất đất nước về mặt nhà nước, từ đây thống nhất về mặt chính trị sẽ tạo sức mạnh tổng hợp của cả nước đi lên xây dựng CHXN và tạo sức mạnh trên các lĩnh vực khác .
 > Chọn đáp án C
----------- HẾT ----------
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